
SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG 

TRUNG TÂM Y TẾ 

 KHU VỰC ĐẮK MIL 

 

Số:        /TTYT-KD 
V/v đề nghị báo giá các thuốc không có 

kết quả lựa chọn nhà thầu qua đấu thầu 

tập trung cấp địa phương 2024-2025. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Thuận An, ngày 26 tháng 8 năm 2025 

 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 
   

Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc không có kết quả 

lựa chọn nhà thầu qua đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2024-2025, nhằm 

duy trì hoạt động khám, chữa bệnh tại đơn vị. 

Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil đề nghị Quý công ty báo giá thuốc có 

hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, dạng bào chế, nhóm tiêu chí kỹ thuật phù hợp 

với danh mục của phụ lục 1. Bảng báo giá phải đảm bảo đầy đủ các thông tin 

theo phụ lục 2, hiệu lực của báo giá tối thiểu 120 ngày. 

Đề nghị Quý công ty gửi báo giá về: 

- Trực tiếp tại: Khoa Dược - TTB - VTYT, Trung tâm Y tế khu vực Đắk 

Mil, thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng. 

- Email: khoaduocdakmil@gmail.com 

Thời hạn tiếp nhận: Từ 07h30’ ngày 27/8/2025 đến trước 17h30’ ngày 

10/9/2025. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Khoa Dược - TTB - VTYT, Trung tâm Y 

tế khu vực Đắk Mil, thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng hoặc Ds Lê 

Vĩnh Phúc (số điện thoại: 0905876696). 

Rất mong nhận được sự quan tâm từ quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Ban giám đốc, HĐT&ĐT; 

- Các phòng chức năng, khoa chuyên môn; 

- Lưu VT, TGV số 2. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Trung 

        

mailto:khoaduocdakmil@gmail.com


Phụ lục 1 

DANH MỤC THUỐC ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

Stt Mã thuốc Tên hoạt chất Nhóm 

thuốc 

Nồng độ/hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng bào chế Đơn vị 

tính 

Số lượng Ghi chú 

1 KTT01 

Lidocain + 

epinephrin 

(adrenalin) 

Nhóm 1 
(36mg + 

18,13mcg); 1,8ml 
Tiêm 

Dung dịch tiêm 

dùng trong nha 

khoa 

Ống 1.000 

 

2 KTT02 Norfloxacin Nhóm 1 400mg Uống 
Viên nén bao 

phim 
Viên 6.000 

 

3 KTT03 Captopril Nhóm 1 25mg Uống Viên nén Viên 50.000  

4 KTT04 Captopril Nhóm 2 25mg Uống Viên nén Viên 100.000  

5 KTT05 Trimetazidin Nhóm 2 35mg Uống 

Viên nén bao 

phim giải phóng 

kéo dài 

Viên 100.000 

 

6 KTT06 Nystatin Nhóm 4 25.000IU 
Bột đánh 

tưa lưỡi 

Thuốc tác dụng 

tại niêm mạc 

miệng 

Gói 5.000 

 

 Cộng: 06 khoản.        

 

 

 

 

 

 

 

 



Đơn vị: …. 

Phụ lục 2 

BẢNG BÁO GIÁ 

 

   Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil. 

 

TT Mã 

thuốc 

Tên 

thuốc 

Tên 

hoạt 

chất 

Nồng 

độ, 

hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào 

chế 

Quy 

cách 

Nhóm 

thuốc 

Hạn 

dùng 

(Tuổi 

thọ) 

GĐKL

H hoặc 

GPNK 

Cơ sở 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Giá 

kê 

khai 

Ghi 

chú 

1 …                  

                   

                   

                 

              …., ngày      tháng       năm 2025 

              Đại diện hợp pháp của nhà thầu  
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